
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 39-QTKD /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_QT14 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH71804312 Nguyễn Ngọc Bích 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71804351 Đàm Phúc Minh Châu 

3 DH71806479 Nguyễn Thị Băng Châu 

4 DH71804583 Phạm Ngọc Hân 

5 DH71806461 Trần Thị Thu Hiền 

6 DH71804694 Lê Đức Hoàng 

7 DH71804937 Nguyễn Thạch Lâm 

8 DH71805043 Trần Hoàng Long 

9 DH71805068 Hoàng Thông Mãn 

10 DH71805089 Đoàn Thế Mẩn 

11 DH71805069 Bùi Thị Tuyết Mi 

12 DH71805110 Trần Thị Kim My 

13 DH71805139 Đỗ Võ Thanh Ngân 

14 DH71805144 Lê Phạm Kim Ngân 

15 DH71805199 Trương Trấn Nguyên 

16 DH71805214 Đào ái Nhân 

17 DH71805233 Hồng Bảo Nhi 

18 DH71805247 Phạm Thị ái Nhi 

19 DH71805271 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1   

20 DH71805279 Lê Thị Khánh Như 

Không nộp hồ sơ 

21 DH71805282 Nguyễn Tâm Như 

22 DH71805328 Từ Bội Phấn 

23 DH71805344 Đinh Viết Phú 

24 DH71805379 Vũ Đặng Phúc 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

25 DH71805449 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Không nộp hồ sơ 26 DH71805554 Lê Phú Thành 

27 DH71805637 Nguyễn Thị Thanh Thảo 

28 DH71805571 Lê Minh Thân 1   

29 DH71805703 Ngô Thụy Anh Thư 

Không nộp hồ sơ 
30 DH71805711 Võ Trần Anh Thư 

31 DH71805801 Lê Thị Thùy Trang 

32 DH71805814 Trần Thị Yến Trang 

33 DH71805864 Phan Thị Nguyệt Trinh 0.5   

34 DH71805881 Ngô Thanh Trúc 

Không nộp hồ sơ 35 DH71805902 Đặng Nhật Trường 

36 DH71805917 Nguyễn Tấn Đan Trường 

37 DH71805994 Phạm Hoàng Uyên 3   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


